
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2814/TM-SYT Quảng Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2026 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin 

 

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ về 

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 23/04/2026 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Thuê dịch vụ 

phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử năm 2026. 

Hiện nay, Sở Y tế đang có nhu cầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sẵn 

trên thị trường đối với phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử. Để có căn cứ lập dự toán 

và triển khai thuê dịch vị theo quy định, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh kính mời các đơn 

vị, tổ chức có năng lực và phần mềm trên báo giá dịch vụ, cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu gửi báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu gửi báo giá: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

2. Các thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Sở Y tế (tầng 19, trụ sở liên cơ 

quan số 3, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 

3. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16h30, ngày 05 tháng 05 năm 2026. Các báo 

giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

5. Báo giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí liên quan. 

6. Gửi kèm theo Hồ sơ năng lực và bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh 

có đóng dấu của Quý công ty. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
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TT Nội dung Số lượng 

1 Chi phí thuê phần mềm HSSK 07 tháng 

2 Số lượng tài khoản cấp cho các cơ sở y tế sử dụng ≥ 55 tài khoản 
 

3 Số lượng tài khoản cho Người dân truy cập hệ thống 
≥ 1.4 triệu dân 

tỉnh Quảng Ninh 

4 
Chi phí dịch vụ liên quan đến hạ tầng dữ liệu, đào 

tạo và hỗ trợ quản lý 

 

5 Chi phí khác (nếu có) 
 

 

Xem chi tiết tại Phụ lục 1 và 2 giử kèm. 

Kính mời Quý cơ quan, đơn vị tổ chức doanh nghiệp có khả năng cung ứng sản 

phẩm nêu trên cung cấp thông tin báo giá và các dịch vụ kèm theo sản phẩm (nếu có). 

Sở Y tế trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận:                                           

- Như trên; 

- Trang TTĐT SYT (đ/tải);  

- Phòng KHTC (p/h); 

- Lưu: VT, VP03. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Văn Mạnh 



 

PHỤ LỤC 1 - MẪU BÁO GIÁ 

 (Kèm theo Công văn số: 2814/SYT-VP ngày 28/04/2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) 
 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Sở Y tế, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, 

nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho sản phẩm 

phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử/Sổ sức khoẻ điện tử như sau: 

1. Báo giá cho phần mềm và các dịch vụ liên quan 

STT Tên sản phẩm Đơn vị 

tính 

Số lượng 

tài 

khoản 

Số tháng Đơn giá(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

(nếu có)(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu 

có)(VND) 

Thành tiền (VND) Ghi chú 

1 Nội dung A         

n          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], 

kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị của sản phẩm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 



 

PHỤ LỤC 2 

Yêu cầu  chức năng phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử 

(Kèm theo Công văn số: 2814/SYT-VP ngày 28/04/2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) 

 

TT Yêu cầu chức năng hệ thống Mô tả 

A HỆ THỐNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ    

3 Cổng thông tin sức khỏe cho người dân Cung cấp trên nền tảng Website và Mobile 

giúp cho các cán bộ y tế tạo lập, cập nhật 

HSSK của người dân, tiếp nhận dữ liệu từ 

các nguồn khác nhau; giúp cho người dân 

tra cứu các thông tin về HSSK, cập nhật 

thông tin hành chính, thông tin tiền sử… 

4 Cổng thông tin quản lý hồ sơ cho nhà quản lý 

5 Ứng dụng HSSK trên thiết bị di động thông minh 

B DỊCH VỤ LIÊN THÔNG DỮ LIỆU HỒ SƠ SỨC KHỎE   

1 Liên thông với các phần mềm Quản lý y tế cơ sở y tế xã, phường, đặc khu   

2 Liên thông phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS, LIS, PACS)   

3 Liên thông hệ thống quản lý thông tin lĩnh vực y tế dự phòng Bộ Y tế   

4 Liên thông hệ thống Tiêm chủng quốc gia - Bộ Y tế   

5 
Liên thông hệ thống quản lý KCB các bệnh viện, đơn vị y tế ngoài công lập; phòng khám tư 

nhân, bác sỹ gia đình 
  

6 Liên thông Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế, Sổ sức khoẻ của Bộ Công an   

7 Liên thông với cơ sở dữ liệu Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam   

8 Liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia - Bộ Công an  

C NHÓM ỨNG DỤNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ (EHR - Electric Health Record)   

I CHỨC NĂNG TỔNG QUÁT   

1 Tóm tắt thông tin Hồ sơ sức khỏe 

Cung cấp cho người dùng các lược đồ, biểu 

đồ thông tin và số liệu về tình hình quản lý 

sức khỏe của người dân trong tỉnh (Số dân, 

số hộ gia đình, tổng số lượt khám chữa 

bệnh, mô hình bệnh tật, tình hình liên thông 

dữ liệu, chi phí khám bệnh…) 

2 Biểu đồ thống kê nhân khẩu 

3 Biểu đồ thống kê hộ gia đình 

4 Biểu đồ thống kê tỷ lệ trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi 

5 Biểu đồ thống kê khám chữa bệnh 

6 Biểu đồ kết quả liên thông 

7 Biểu đồ thống kê nhân khẩu tăng giảm 

8 Biểu đồ tỷ lệ lượt khám và chi phí 

9 Biểu đồ biểu đồ tỷ lệ giới tính 



 

TT Yêu cầu chức năng hệ thống Mô tả 

10 Biểu đồ biểu đồ theo nhóm tuổi 

11 Biểu đồ biểu đồ khám lập hồ sơ 

12 Biểu đồ biểu đồ thống kê nhân khẩu theo địa bàn 

13 Biểu đồ thống kê nhóm bệnh thường gặp 

14 Biểu đồ thống kê bệnh tật, tử vong 

15 Biểu đồ biểu đồ nhóm đối tượng KCB BHYT 

16 Biểu đồ biểu đồ thống kê lượt KCB 

II CHỨC NĂNG HỒ SƠ SỨC KHỎE 

1 Quản lý hồ sơ sức khỏe 

Chức năng cho phép người dùng có thể 

quản lý thông tin sức khỏe cho mọi người 

đang sinh sống trên địa bàn tỉnh từ lúc sinh 

ra đến khi mất 

  Tra cứu hồ sơ sức khỏe (nâng cao và tìm nhanh) 

Người dùng có thể tìm kiếm Hồ sơ sức 

khỏe của 01 cá nhân (tìm kiếm đơn giản và 

tìm kiếm nâng cao) 

  Thông tinh danh sách hồ sơ sức khỏe người dân trên địa bàn 
Người dùng có thể xem danh sách hồ sơ 

sức khỏe người dân theo địa bàn 

  Xuất danh sách thông tin hồ sơ sức khỏe Người dùng có thể xuất danh sách hồ sơ 

  Thông tin tổng quan sức khỏe quan về hồ sơ sức khỏe 
Người dùng có thể xem tổng quan thông tin 

sức khỏe của người dân 

2 Quản lý thông tin hành chính của hồ sơ 

Cho phép thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm, 

xem thông tin hành chính của hồ sơ. Thông 

tin hành chính bao gồm Họ, chữ đệm và tên 

khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, 

số định danh cá nhân hoặc số chứng minh 

nhân dân; dân tộc; quốc tịch; nơi đăng ký 

khai sinh; quê quán, nơi thường trú; họ, chữ 

đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số 

chứng minh nhân dân của cha, mẹ, vợ, 

chồng hoặc người đại diện hợp pháp; thông 

tin về BHXH; địa chỉ nơi ở hiện nay, thông 

tin nhóm máu; thông tin thành viên gia 

đình... 



 

TT Yêu cầu chức năng hệ thống Mô tả 

3 Quản lý thông tin về tiền sử 

Cho phép thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm, 

xem thông tin tiền sử bệnh tật từ lúc sinh 

hoặc đã mắc. Thông tin bao gồm tên bệnh, 

mã bệnh theo ICD 10 (các bệnh mãn tính, 

bệnh điều trị dài ngày, bệnh bẩm sinh, bệnh 

di truyền, ung thư...hoặc bệnh đợt này mắc 

phải) 

  Tình trạng lúc sinh   

  Tiền sử dị ứng   

  Tiền sử bệnh tật   

  Tiền sử khuyết tật   

  Tiền sử phẫu thuật, thủ thuật   

  Tiền sử Sức khỏe sinh sản (Nam va Nữ)   

  Tiền sử nghiện chất   

  Tiền sử sử dụng thuốc   

  Tiền sử bệnh của gia đình    

  ….   

4 Quản lý thông tin Tiêm chủng   

  Tổng quan kết quả tiêm chủng   

  Lịch sử tiêm chủng (ngoài COVID-19)   

  Lịch sử tiêm chủng Covid-19   

  Phác đồ tiêm chủng trẻ em   

5 Quản lý bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm   

  Quản lý thông tin bệnh sốt rét   

  Quản lý thông tin bệnh tâm thần   

  Quản lý thông tin bệnh lao   

  Quản lý thông tin bệnh HIV   

  Quản lý thông tin bệnh phong   

  Quản lý thông tin bệnh không lây nhiễm   

6 Quản lý giấy tờ kèm theo   

  Giấy ra viện   

  Giấy chứng sinh   

  Giấy nghỉ BHXH   



 

TT Yêu cầu chức năng hệ thống Mô tả 

  Giấy nghỉ dưỡng thai   

  Giấy giám định y khoa   

  Tóm tắt Hồ sơ bệnh án   

7 Quản lý thông tin tai nạn thương tích   

8 Quản lý thông tin tử vong   

9 Quản lý thông tin Lịch sử khám chữa bệnh   

10 Hồ sơ thanh toán BHYT   

11 Quản lý và cung cấp dịch vụ chăm sóc  

  Tìm kiếm hộ khẩu 
Cho phép cán bộ y tế có thể tìm kiếm hộ 

khẩu 

  Giao chăm sóc hộ gia đình 

Cho phép cán bộ y tế có thể giao bác sĩ 

chăm sóc hộ gia đình trên địa bàn (để đáp 

ứng mô hình Bác sĩ gia đình) 

12 Quản lý nhân khẩu và hộ khẩu  

  Quản lý thông tin Hộ khẩu  Người dùng có thể quản lý số hộ gia đình 

trên địa bàn, cập nhật, bổ sung hoặc xóa 

thông tin hộ khẩu 
  Quản lý nhân khẩu trong Hộ khẩu 

  Chuyển nhân khẩu vào kho không xác định 

Người dùng có thể chuyển các nhân khẩu 

không xác định trên địa bàn vào hồ sơ quản 

lý riêng (lao động đăng ký tạm thời trên địa 

bàn hoặc các gia đình đã chuyển khẩu…) 

  Xem, tra cứu thông tin hộ khẩu, nhân khẩu 
Người dùng có thể xem lịch sử thông tin hộ 

khẩu, nhân khẩu và chuyển nhân khẩu 

13 Quản lý thông tin Hồ sơ không xác định   

  Quản lý nhân khẩu không xác định 

Người dùng có thể chuyển những đối tượng 

tạm trú tạm vắng được chuyển vào kho 

không xác định. 

  Chuyển nhân khẩu về địa bàn 
Người dùng có thể chuyển nhân khẩu về địa 

bàn 

  Xem lịch sử chuyển nhân khẩu 
Người dùng có thể xem lịch sử chuyển nhân 

khẩu 

14 Lọc/Gộp trùng đối tượng  

  Lọc trùng đối tượng Người dùng có thể Lọc trùng đối tượng 



 

TT Yêu cầu chức năng hệ thống Mô tả 

  Gộp nhân khẩu Người dùng có thể Gộp nhân khẩu 

  Lịch sử gộp nhân khẩu 
Người dùng có thể xem chi tiết lịch sử gộp 

nhân khẩu 

III CHỨC NĂNG BÁO CÁO 

1 Báo cáo thống kê 

Chức năng cho phép người dùng thực hiện 

xuất một báo cáo thống kê dữ liệu quản lý 

sức khỏe phục vụ một số nhiệm vụ báo cáo 

về y tế theo quy định của Bộ Y  tế quy định 

tại Thông tư 37/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 

2 Báo cáo bệnh không lây nhiễm Chức năng cho phép người dùng thực hiện 

xuất các báo cáo danh sách các bệnh nhân 

mắc bệnh không lây nhiễm đang được quản 

lý trên toàn tỉnh hoặc các địa phương hoặc 

của các bện viện theo tiêu chí 

  Báo cáo sổ quản lý bệnh nhân không lây nhiễm 

  Thống kê bệnh nhân không lây nhiễm theo địa bàn 

3 Báo cáo bệnh truyền nhiễm   

  Thống kê  danh sách bệnh nhân  lây nhiễm 
Chức năng cho phép người dùng theo dõi 

báo cáo bênh truyền nhiễm theo danh sách, 

địa bàn, theo cơ sở y tế 

  Báo cáo tổng hợp bệnh nhân lây nhiễm tổng hợp 

  Báo cáo tổng hợp bệnh nhân lây nhiễm theo địa bàn 

  Báo cáo tổng hợp bệnh nhân lây nhiễm theo CSYT 

4 Báo cáo tiêm chủng   

  Tra cứu thông tin tiêm chủng 
Chức năng cho phép người dùng tra cứu 

thông tin tiêm chủng 

  Báo cáo tiêm chủng trẻ em 
Chức năng cho phép người dùng theo dõi 

báo cáo tiêm chủng trẻ em 

  Báo cáo tiêm chủng phụ nữ 
Chức năng cho phép người dùng theo dõi 

báo cáo tiêm chủng phụ nữ 

5 Báo cáo tai nạn thương tích   

  Báo cáo tai nạn thương tích 
Chức năng cho phép người dùng có thể xem 

báo cáo tai nạn thương tích 

  Thống kê tai nạn thương tích 
Chức năng cho phép người dùng có thể 

thống kê tai nạn thương tích 

6 Báo cáo tử vong   



 

TT Yêu cầu chức năng hệ thống Mô tả 

  Sổ theo dõi tử vong 
Chức năng cho phép người dùng có thể theo 

dõi tình hình tử vong trên địa bàn 

7 Báo cáo về dân số   

 Thống kê số liệu tổng hợp 
Chức năng cho phép người dùng có thể 

thống kê số liệu tổng hợp 

  Thống kê tình trạng dinh dưỡng 
Chức năng cho phép người dùng người 

dùng có thể thống kê tình trạng dinh dưỡng 

  Thống kê tỷ lệ giới tính khi sinh 
Chức năng cho phép người dùng có thể xem 

thống kê tỷ lệ giới tính khi sinh 

  Thống kê theo hộ gia đình 
Chức năng cho phép người dùng có thể 

thống kê theo hộ gia đình 

  Thống kê biến động dân số 
Chức năng cho phép người dùng có thể 

thống kê biến động biến động dân số 

8 Báo cáo về khám chữa bệnh   

  Thống kê người dân thuộc địa bàn đi khám chữa bệnh 

Chức năng cho phép người dùng có thể xem 

thống kê người dân thuộc địa bàn đi khám 

chữa bệnh 

  Thống kê theo lượt khám chữa bệnh 
Chức năng cho phép người dùng có thể xem 

thống kê theo lượt khám chữa bệnh 

  Báo cáo gia tăng lượt khám chữa bệnh 
Chức năng cho phép người dùng có thể xem 

báo cáo Gia tăng lượt khám chữa bệnh 

  Bệnh nhân sử dụng dịch vụ nhiều lần 
Chức năng cho phép người dùng có thể xem 

Bệnh nhân sử dụng dịch vụ nhiều lần 

9 Báo cáo tình hình tạo lập và cập nhật Hồ sơ sức khỏe 

Chức năng cho phép Người dùng có thể xem 

báo cáo tình hình lập, cập nhật Hồ sơ sức 

khỏe 

10 Thống kê người dân cài ứng dụng và truy cập HSSK 

Chức năng cho phép Người dùng có thể xem 

thống kê được việc người dân cài đặt ứng 

dụng và truy cập HSSK điện tử 

11 Thống kê chi phí khám chữa bệnh 
Người dùng có thể xem thống kê chi phí 

khám chữa bệnh 

IV CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DANH MỤC 



 

TT Yêu cầu chức năng hệ thống Mô tả 

1 Quản lý bác sỹ 
Chức năng cho phép quản lý tài khoản, 

thông tin bác sỹ trên địa bàn 

2 Quản lý danh mục   

  Quản lý danh mục quận/huyện Cho phép thêm, sửa, xóa, xem thông tin, kết 

xuất danh mục dùng chung trong hệ thống, 

bao gồm danh mục đơn vị hành chính, danh 

mục dân tộc, danh mục quốc tịch, danh mục 

bệnh dị ứng, danh mục phẫu thuật/thủ thuật, 

danh mục vắc xin, danh mục cơ sở y tế, 

danh mục mã bệnh ICD10, danh mục xét 

nghiệm, danh mục chẩn đoán hình 

ảnh/thăm dò chức năng. 

  Quản lý danh mục xã/phường 

  Quản lý danh mục thôn/xóm 

  Tra cứu danh mục bệnh ICD 10 

  Tra cứu danh mục quốc gia 

  Tra cứu danh mục vùng miền 

  Tra cứu danh mục tỉnh/thành phố 

  Tra cứu danh mục khác hồ sơ sức khỏe quản lý 

V CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 

1 Quản lý người dùng  

Cung cấp chức năng thêm, sửa, xóa, xem 

thông tin, khóa/mở khóa, phân quyền, đổi 

mật khẩu tài khoản người dùng 

  Quản lý người dùng    

  Lịch sử hệ thống   

  Đăng nhập hệ thống   

  Xác thực danh tính tài khoản đăng nhập hệ thống qua OTP   

  Đổi mật khẩu   

  Đăng xuất   

  Quên mật khẩu   

  Quản lý IP    

  Văn bản - Tài liệu   

  Phản ánh thông tin   

2 Quản lý thông tin liên thông 
Chức năng cho phép quản lý tình hình 

liên thông dữ liệu 

 Tra cứu lịch sử Liên thông các phần mềm Quản lý y tế cơ sở y tế xã, phường, thị trấn  

 Tra cứu lịch sử Liên thông phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS, LIS, PACS)  

 Tra cứu lịch sử Liên thông hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm - Bộ Y tế  

 Tra cứu lịch sử Liên thông hệ thống Tiêm chủng quốc gia - Bộ Y tế  



 

TT Yêu cầu chức năng hệ thống Mô tả 

 
Tra cứu lịch sử Liên thông hệ thống quản lý KCB các bệnh viện, đơn vị y tế ngoài công lập; 

phòng khám tư nhân, bác sỹ gia đình 
 

 Tra cứu lịch sử Liên thông Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế  

 Tra cứu lịch sử Liên thông với cơ sở dữ liệu Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

 Tra cứu lịch sử Liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia – Bộ công an  

  Thống kê tình hình liên thông dữ liệu theo cơ sở y tế 
Người dùng có thể thống kê tình hình liên 

thông dữ liệu theo cơ sở y tế 

  Thống kê tình hình liên thông dữ liệu theo địa bàn 
Người dùng có thể thống kê tình hình liên 

thông dữ liệu theo địa bàn 

  Thống kê dữ liệu liên thông theo ngày Thống kê dữ liệu liên thông theo ngày 

D HỆ THỐNG DASHBOARD VÀ BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH   

1 Biểu đồ thống kê về dân số Biểu đồ thống kê về dân số 

2 Biểu đồ thống kê về khám chữa bệnh Biểu đồ thống kê về khám chữa bệnh 

  Tổng quan Tình hình KCB Tổng quan Tình hình KCB 

  Tình hình KCB theo ngày Tình hình KCB theo ngày 

  Tình hình KCB theo tháng Tình hình KCB theo tháng 

  Tình hình KCB theo CSYT Tình hình KCB theo CSYT 

  Hiệu suất Khám chữa bệnh Hiệu suất Khám chữa bệnh 

  Tổng quan tình hình bệnh tật Tổng quan tình hình bệnh tật 

  Chi phí Khám chữa bệnh Chi phí Khám chữa bệnh 

 Tổng quan tình hình sử dụng Thuốc Tổng quan tình hình sử dụng Thuốc 

 Tổng quan tình hình sử dụng Dịch vụ y tế Tổng quan tình hình sử dụng Dịch vụ y tế 

3 Biểu đồ thống kê về tiêm chủng Biểu đồ thống kê về tiêm chủng 

4 Biểu đồ thống kê về bệnh không lây Biểu đồ thống kê về bệnh không lây 

7 Biểu đồ thống kê về bệnh truyền nhiễm Biểu đồ thống kê về bệnh truyền nhiễm 

8 Biểu đồ thống kê về Tai nạn thương tích Biểu đồ thống kê về Tai nạn thương tích 

9 Biểu đồ thống kê về HIV/AIDS Biểu đồ thống kê về HIV/AIDS 

10 Biểu đồ thống kê về Tử vong Biểu đồ thống kê về Tử vong 

11 

Chỉ tiêu nông thôn mới  

- Thống kê tiến độ người dân được quản lý sức khỏe 

- Thống kê Tỷ lệ dân số có sổ Khám chữa bệnh điện tử 

Chỉ tiêu nông thôn mới  

- Thống kê tiến độ người dân được quản lý 

sức khỏe 

- Thống kê Tỷ lệ dân số có sổ Khám chữa 

bệnh điện tử 



 

TT Yêu cầu chức năng hệ thống Mô tả 

12 Biểu đồ theo dõi liên thông dữ liệu Theo dõi liên thông dữ liệu 

13 Biểu đồ tạo lập Hồ sơ sức khỏe   

14 Biểu đồ cập nhật thông tin Hồ sơ sức khỏe   

E ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ CỔNG THÔNG TIN SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN   

1 Quản lý Accout Quản lý Accout 

 Định danh với Hồ sơ sức khỏe Định danh với Hồ sơ sức khỏe 

 Đăng xuất Đăng xuất 

 Quên mật khẩu Quên mật khẩu 

 Đổi mật khẩu Đổi mật khẩu 

 Quản lý, cập nhật tài khoản cá nhân Quản lý, cập nhật tài khoản cá nhân 

2 Tổng quan Tổng quan 

 Thông tin tổng quan Thông tin tổng quan 

 Thông tin cá nhân Thông tin cá nhân 

 Thông tin hành chính và hộ gia đình Thông tin hành chính và hộ gia đình 

 Thông tin thẻ Bảo hiểm y tế Thông tin thẻ Bảo hiểm y tế  

 Thông tin hồ sơ đính kèm Thông tin hồ sơ đính kèm 

 Thông tin đầu mối liên hệ Thông tin đầu mối liên hệ  

 Chỉnh sửa thông tin cá nhân Chỉnh sửa thông tin cá nhân 

 Đổi ảnh cá nhân Đổi ảnh cá nhân 

3 Quản lý thông tin Tiền sử  và Dị ứng Quản lý thông tin Tiền sử  và Dị ứng 

 Tình trạng lúc sinh Tình trạng lúc sinh  

 Yếu tố tiếp xúc Yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cá nhân  

 Tiền sử dị ứng Tiền sử dị ứng   

 Tiền sử bệnh tật Tiền sử bệnh tật đã mắc 

 Tiền sử phẫu thuật Tiền sử phẫu thuật đã thực hiện 

 Tiền sử nghiện chất Tiền sử nghiện chất đã sử dụng  

 Tiền sử sản khoa Sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình   

 Tiền sử khuyết tật Tiền sử khuyết tật  

 Tiền sử bệnh gia đình Tiền sử bệnh gia đình  

 Tiền sử dị ứng gia đình Tiền sử dị ứng gia đình  

 Vấn đề khác Vấn đề khác  

4 Chỉ số sức khỏe Chỉ số sức khỏe 



 

TT Yêu cầu chức năng hệ thống Mô tả 

 Quản lý thông tin Thể trạng (BMI) Quản lý thông tin Thể trạng  

 Quản lý thông tin Thị lực Quản lý thông tin Thị lực  

 Quản lý thông tin Sinh hiệu Quản lý thông tin Sinh hiệu  

5 Tiêm chủng Tiêm chủng 

 Xem tổng quan tiêm chủng Xem tổng quan tiêm chủng 

 Xem chi tiết tiêm chủng Xem chi tiết tiêm chủng 

 Xem lịch sử tiêm chủng Xem lịch sử tiêm chủng 

 Xem phác đồ tiêm chủng Xem phác đồ tiêm chủng 

6 Đơn thuốc Đơn thuốc 

 Danh sách Đơn thuốc Danh sách Đơn thuốc 

 Xem chi tiết Đơn thuốc Xem chi tiết Đơn thuốc 

7 Xét nghiệm Xét nghiệm 

 Danh sách kết quả Xét nghiệm Danh sách kết quả Xét nghiệm 

 Xem chi tiết kết quả Xét nghiệm Xem chi tiết kết quả Xét nghiệm 

8 Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh 

 Danh sách kết quả Chẩn đoán hình ảnh Danh sách kết quả Chẩn đoán hình ảnh 

 Xem chi tiết kết quả chẩn đoán hình ảnh Xem chi tiết kết quả chẩn đoán hình ảnh 

9 Thăm dò chức năng Thăm dò chức năng 

 Danh sách Thăm dò chức năng Danh sách Thăm dò chức năng 

 Xem chi tiết Thăm dò chức năng Xem chi tiết Thăm dò chức năng 

10 Dịch vụ y tế sử dụng Dịch vụ y tế sử dụng 

 Danh sách Dịch vụ y tế sử dụng Danh sách Dịch vụ y tế sử dụng 

 Xem chi tiết Dịch vụ y tế sử dụng Xem chi tiết Dịch vụ y tế sử dụng 

11 Quản lý hồ sơ Quản lý hồ sơ 

 Quản lý danh sách hồ sơ bổ sung Quản lý danh sách hồ sơ bổ sung 

 Thêm/Sửa/Xóa/Đính kèm mới hồ sơ Thêm/Sửa/Xóa/Đính kèm mới hồ sơ 
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